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HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH 

XÉT TẶNG DANH HIỆU 

NGND, NGƯT 

 

 

DANH SÁCH 

Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu  

“Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” năm 2026 
(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐ ngày      tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch  

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”) 

 

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” 

STT 

Học hàm, 

học vị hoặc 

ông/bà  

Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác  

1 Bà Nguyễn Thị Minh Hòa 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Tơ 2, 

đặc khu Phú Quốc 

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” 

STT 

Học hàm, 

học vị hoặc 

ông/bà  

Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác  

1 Tiến sĩ Thiều Văn Nam Phó Giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo  

2 Thạc sĩ Lê Thị Thanh Hoa 
Tổ trưởng, Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Khuyến 

3 Thạc sĩ Nguyễn Anh Quốc 
Tổ trưởng, Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Hữu Cảnh 

4 Ông Chung Long Hồ 
Giáo viên, Trưởng Trung học phổ thông 

Nguyễn Quang Diêu 

5 Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Cẩm 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 

6 Thạc sĩ Phạm Thị Huệ 
Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học  

phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 

7 Thạc sĩ Phan Chí Thật 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 

8 Bà Nguyễn Đỗ Thùy Lynh 
Tổ trường, Trường Trung học phổ thông 

Long Xuyên 

9 Thạc sĩ Bùi Ngọc Hạnh 
Tổ trưởng, Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

10 Ông Ngô Thanh Dũng 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

An Phú 
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STT 

Học hàm, 

học vị hoặc 

ông/bà  

Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác  

11 Thạc sĩ Phan Văn Quang 
Tổ trưởng, Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Chí Thanh 

12 Ông Đào Vương Nam 
Tổ trưởng, Trường Trung học phổ thông 

Vĩnh Trạch 

13 Ông Võ Thanh Hòa 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

Bình Mỹ 

14 Thạc sĩ Đàm Thanh Lạc 
Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông 

Giồng Riềng 

15 Thạc sĩ Nguyễn Thành Sơn 
Tổ trưởng, Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Phú Tân 

16 Ông Lê Huy Vũ 
Tổ trưởng, Trường Trung học phổ thông 

Chu Văn An 

17 Thạc sĩ Phan Châu Nhã Ý 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Thần Hiến 

18 Thạc sĩ Trần Thị Liễu 
Giáo viên, Trường Trẻ em Khuyết tật  

An Giang 

19 Thạc sĩ Phan Thị Thu Anh 
Tổ trưởng, Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trung Trực 1 

20 Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Minh Lý 
Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông 

Thạnh Đông 

21 Thạc sĩ Nguyễn Hoàn Anh 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

chuyên Thoại Ngọc Hầu 

22 Thạc sĩ Huỳnh Văn Hóa 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

chuyên Thoại Ngọc Hầu 

23 Thạc sĩ Lưu Trần Anh Tuấn 
Phó Hiệu trưởng, Trường Trung Cấp  

An Giang 1 

24 Ông Nguyễn Anh Khoa 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc 

25 Bà Mạc Trần Trúc Uyên 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Dương Đông 1, đặc khu Phú Quốc 

26 Bà Nguyễn Thị Kiều Chinh 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc 

27 Ông Nguyễn Văn Xuân 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Trưng Vương, 

phường Châu Đốc 

28 Bà Võ Thị Ngọc Ngân 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Chu Văn An, phường Long Phú 

29 Ông Nguyễn Xuân Phong 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Trãi, phường Long Xuyên 

30 Ông Nguyễn Thanh Tài 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Lý Thường Kiệt, phường Long Xuyên 
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STT 

Học hàm, 

học vị hoặc 

ông/bà  

Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác  

31 Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương 
Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Du, 

phường Long Xuyên 

32 Bà Dương Thị Phượng Vĩ 
Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Du, 

phường Long Xuyên 

33 Bà Nguyễn Thị Giang 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học  

Đinh Bộ Lĩnh, phường Rạch Giá 

34 Bà Hoàng Thị Hoa 
Giáo viên, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, 

phường Rạch Giá 

35 Bà Đỗ Thị Phương Hoa 
Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng, 

phường Rạch Giá 

36 Bà Diêm Nhật Minh 
Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, 

phường Rạch Giá 

37 Thạc sĩ Phạm Thị Chương 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Trường Tộ, phường Rạch Giá 

38 Bà Nguyễn Thị Định 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Du, phường Rạch Giá 

39 Bà Nguyễn Thị Kim Luyến 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học C  

Tịnh Biên, phường Tịnh Biên 

40 Bà Nguyễn Tôn Kim Ngân 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học C 

Tịnh Biên, phường Tịnh Biên 

41 Bà Nguyễn Thị Hồng 
Giáo viên, Trường Tiểu học C Tịnh Biên, 

phường Tịnh Biên 

42 Bà Nguyễn Hồng Thuy 
Giáo viên, Trường Tiểu học C Tịnh Biên, 

phường Tịnh Biên 

43 Bà Ngô Thị Ngọc Uyển 
Giáo viên, Trường Tiểu học B An Phú, 

phường Tịnh Biên 

44 Bà Lê Thị Bích Loan 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Trỗi, phường Tịnh Biên 

45 Bà Phạm Thị Khánh 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Dương Hòa, phường Tô Châu 

46 Bà Hà Thị Hạnh 
Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở 

Dương Hòa, phường Tô Châu 

47 Ông Ngô Quốc Việt 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học A An Cư, 

xã An Cư 

48 Ông Mai Văn Giàu 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học B  

An Cư, xã An Cư 

49 Bà Phạm Ngọc Thiên Kiều 
Giáo viên, Trường Tiểu học Văn Giáo, 

xã An Cư 

50 Ông Trần Hoàng Diện 
Giáo viên, Trường Tiểu học An Minh 2, 

xã An Minh 
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STT 

Học hàm, 

học vị hoặc 

ông/bà  

Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác  

51 Bà Tạ Thị Thu Lê 
Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở 

Đông Hưng B, xã An Minh 

52 Bà Thái Thị Kim Thủy 
Giáo viên, Trường Tiểu học B An Phú, 

xã An Phú 

53 Ông Lê Thanh Tuấn 
Giáo viên, Trường Tiểu học Phước Hưng, 

xã An Phú 

54 Ông Lê Trung Nhứt 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phú Hội, 

xã An Phú 

55 Bà Nguyễn Đoàn Diên 
Giáo viên, Trường Tiểu học B  

Bình Thạnh Đông, xã Bình Thạnh Đông 

56 Bà Lê Trần Diễm Phương 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Cái Dầu, xã Châu Phú 

57 Bà Lâm Thị Nga 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Giục Tượng, 

xã Châu Thành 

58 Bà Phan Thị Mùi 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học  

Minh Lương 1, xã Châu Thành 

59 Bà Huỳnh Ngọc Đào 
Giáo viên, Trường Tiểu học Minh Lương 1, 

xã Châu Thành 

60 Ông Nguyễn Hữu Chí 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Chợ Vàm, xã Chợ Vàm 

61 Ông Hầu Đức Trung 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Chợ Vàm, xã Chợ Vàm 

62 Thạc sĩ Trác Đức Tài 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Phú Thạnh, xã Chợ Vàm 

63 Ông Huỳnh Văn Sơn 
Giáo viên, Trường Tiểu học Giồng Riềng 1, 

xã Giồng Riềng 

64 Bà Vũ Thị Thanh Hương 
Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Hòa Điền 2, xã Hòa Điền 

65 Bà Phạm Thị Ngọc Thìn 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Hòa Điền, xã Hòa Điền 

66 Ông Thiều Quốc Hùng 
Giáo viên, Trường Tiểu học Hòa Điền,  

xã Hòa Điền 

67 Bà Đỗ Thị Cẩm Vân 
Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Ngọc Hòa, xã Hòa Thuận 

68 Ông Nguyễn Văn Kiệt 
Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Hòa Thuận, xã Hòa Thuận 

69 Bà Bùi Thị Hường 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Hoa Mai, 

xã Kiên Lương 

70 Bà Nguyễn Thị Anh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Kiên Lương 1, 

xã Kiên Lương 
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STT 

Học hàm, 

học vị hoặc 

ông/bà  

Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác  

71 Bà Nguyễn Thị Thu Khuyên 
Giáo viên, Trường Tiểu học Kiên Lương 1, 

xã Kiên Lương 

72 Bà Lê Thị Nguyên 
Giáo viên, Trường Tiểu học Kiên Lương 1, 

xã Kiên Lương 

73 Bà Nguyễn Thị Ninh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Kiên Lương 1, 

xã Kiên Lương 

74 Ông Lê Anh Tú 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở  

Bình An, xã Kiên Lương 

75 Ông Trần Duy Nghị 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở  

Kiên Lương, xã Kiên Lương 

76 Bà Lê Thị Ý 
Chuyên viên, phòng Văn hóa - Xã hội, 

xã Kiên Lương 

77 Bà Trần Thị Kim Huyền 
Phó Hiệu trưởng, Trường Mẫu Giáo 

Long Kiến, xã Long Kiến 

78 Ông Nguyễn Ngọc Luận 
Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở 

Đoàn Bảo Đức, xã Long Kiến 

79 Bà Đoàn Kim Khuyên 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Đoàn Bảo Đức, xã Long Kiến 

80 Ông Nông Văn Nghe 
Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Kim Nha, xã Nhơn Mỹ 

81 Bà Võ Thị Cẩm Tú 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Kim Nha, xã Nhơn Mỹ 

82 Bà Dương Thị Tuyền 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Kim Nha, xã Nhơn Mỹ 

83 Bà Bùi Thị Diễm Trang 
Giáo viên, Trường Tiểu học B  

Long Giang, xã Nhơn Mỹ 

84 Thạc sĩ Diệp Quốc Huy 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Vọng Thê, 

xã Óc Eo 

85 Ông Nguyễn Văn Bé Ba 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học A  

An Tức, xã Ô Lâm 

86 Bà Đỗ Kim Mọng 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học B  

An Tức, xã Ô Lâm 

87 Ông Chau Si Váth 
Giáo viên, Trường Tiểu học A Ô Lâm,  

xã Ô Lâm 

88 Ông Nguyễn Đinh Ký 
Giáo viên, Trường Tiểu học Phú Xuân, 

xã Phú An 

89 Ông Trình Minh Hải 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Phú Thọ, xã Phú An 

90 Bà Trần Thị Thanh Thư 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học B  

Vĩnh Chánh, xã Phú Hòa 
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STT 

Học hàm, 

học vị hoặc 

ông/bà  

Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác  

91 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh 
Giáo viên, Trường Tiểu học B  

Vĩnh Chánh, xã Phú Hòa 

92 Bà Nguyễn Thị Xuân Trúc 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Phú Hòa, xã Phú Hòa 

93 Bà Nguyễn Thị Hồng Hà 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Phú Hòa, xã Phú Hòa 

94 Ông Lâm Văn Cường 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Phú Thuận, xã Phú Hòa 

95 Ông Trần Thanh Giang 
Giáo viên, Trường Tiểu học Sơn Kiên 1, 

xã Sơn Kiên 

96 Bà Lê Thị Thoải 
Giáo viên, Trường Tiểu học Sơn Kiên 3, 

xã Sơn Kiên 

97 Bà Nguyễn Thị Nhu 
Hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo Họa Mi, 

xã Thạnh Đông 

98 Ông Trương Văn Tùng 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Thạnh Mỹ Tây, xã Thạnh Mỹ Tây 

99 Ông Nguyễn Duy Thanh 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Thị trấn Núi Sập, xã Thoại Sơn 

100 Bà Châu Thị Rone 
Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Núi Tô, xã Tri Tôn 

101 Bà Nguyễn Minh Ngọc 
Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Núi Tô, xã Tri Tôn 

102 Ông Nguyễn Quốc Hào 
Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Núi Tô, xã Tri Tôn 

103 Bà Huỳnh Kim Hoàn 
Phó Hiệu trưởng, Trường Mẫu Giáo Núi Tô, 

xã Tri Tôn 

104 Bà Neáng Kim Thảo 
Giáo viên, Trường Mẫu Giáo Núi Tô,  

xã Tri Tôn 

105 Bà Võ Thị Kim Thoa 
Giáo viên, Trường Mẫu Giáo Núi Tô,  

xã Tri Tôn 

106 Ông Lê Văn Dũng 
Giáo viên, Trường Tiểu học B  

Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Hanh 

107 Ông Châu Quốc Hùng 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học A  

Đa Phước, xã Vĩnh Hậu 

108 Ông Y Da Pha 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Đa Phước, xã Vĩnh Hậu 

109 Thạc sĩ Huỳnh Hoàng Voi 
Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Vĩnh Phong, xã Vĩnh Phong 

110 Thạc sĩ Nguyễn Hữu Sự 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Vĩnh Phong 2, xã Vĩnh Phong 
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STT 

Học hàm, 

học vị hoặc 

ông/bà  

Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác  

111 Thạc sĩ Đỗ Thị Kim Loan 
Giáo viên, Trường Tiểu học B  

Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Trạch 

112 Bà Trần Thị Vân Hà 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Long Thạnh, phường Tân Châu 

113 Ông Nguyễn Thanh Tuấn 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Long Thạnh, phường Tân Châu 

114 Bà Lê Thị Chính 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non  

Thạnh Yên 2, xã Vĩnh Hòa 

115 Bà Lê Thị Anh Phụng 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Ba, xã Hội An 

116 Bà Lương Thị Ngọc Quỳnh 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học  

Ngọc Chúc, xã Ngọc Chúc 

117 Ông Phan Thanh Bình 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học  

Ngọc Chúc, xã Ngọc Chúc 

118 Ông Lâm Văn Tài 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học A 

Nhơn Hưng, phường Thới Sơn 

119 Ông Lê Trung Vững 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở  

Võ Ánh Đăng, xã Long Điền 

3. Tổng hợp, phân tích số lượng đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân 

dân”, “Nhà giáo ưu tú” 

Nữ: 67       Giảng viên: … 

Nam: 53     1. Đại học: … 

Tổng số: 120       2. Cao đẳng: … 

Dân tộc thiểu số: 6    Giáo viên: 117 

Nữ dân tộc thiểu số: 3    1. Mầm non: 7 

  
 

    2. Tiểu học: 44 

  
 

    3. Trung học cơ sở: 45 

  
 

    4. Trung học phổ thông: 20 

  
 

    5. Trung cấp và sơ cấp: 1 

  
 

    Chuyên viên 1 

          Khác 2 

Học hàm:             

1. Phó Giáo sư (Nam): … (Nữ): …     

2. Giáo sư (Nam): … (Nữ): …     

Tổng số: ………………………       

Học vị:         Cán bộ quản lý giáo dục: 28 

Thạc sĩ (Nam): 4  (Nữ): 3 1. Tại cơ quan quản lý giáo dục: 1 

Tổng số: 7       2. Tại cơ sở giáo dục: 27 
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